
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp 3, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

21/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SAN HA 

3502321179

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4100

2. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

5. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

6. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

7. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: Sản xuất và gia công các sản phẩm vàng trang sức, mỹ 
nghệ; Gia công bạc, bạch kim, đá quý,

3211

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ ; Mua bán bạc, bạch 
kim, đá quý

4773

9. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội thất công trình công nghiệp, dân dụng;

4330

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng LPG) 

4661

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, cầu đường, cầu 
cảng, bến cảng

4290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT 
NHẬP KHẨU SAN HA 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933.638707
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN  
NGHĨA

Thôn Linh Đông, Xã 
Tiền Phong, Huyện 
Vĩnh Bảo, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

6.534.000.000 66,000 031655517

2 ĐẶNG THỊ 
THU THỦY

Khu phố 4, Thị Trấn 
Ngãi Giao, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

3.366.000.000 34,000 273543465

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Mua bán vật 
liệu xây dựng; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, 
đá, cát, sỏi; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn kính xây dựng; 
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, giấy dán tường

4663

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc ca nô, tàu, thuyền

4659

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán nông sản; Bán buôn thức ăn gia súc, gia 
cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản;

4620

16. Hoạt động cấp tín dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ cầm đồ

6492(Chính)

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, đường 

4632

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón

4669

19. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 2014

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031655517
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Linh Đông, Xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 8, Ấp 3, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN  NGHĨA Nam

18/05/1990 Kinh Việt Nam

31/03/2014 Công an Tp. Hải Phòng

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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